Tuần 10:     
    Chủ đề 2: 
“TRUYỆN NGẮN VIỆT NAM SAU NĂM 1945”
          Tiết 46,47:                                    LÀNG
I. Đọc - Tìm hiểu chú thích.
1. Tác giả: SGK/171,172
2. Tác phẩm: SGK/171,172
a. Hoàn cảnh sáng tác: Viết trong thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Đăng lần đầu tiên trên tạp chí văn nghệ: 1948.
[bookmark: _GoBack]b. Bố cục: 3 phần
c. Đọc - tóm tắt. HS tự tóm tắt.
II. Đọc - Hiểu văn bản
1.  Tình huống truyện
- Tình huống: ông Hai tình cờ nghe được tin làng chợ Dầu của ông đã trở thành Việt gian bán nước theo Tây từ miệng những người tản cư dưới xuôi lên.
⇒ Tác giả diễn tả cụ thể sự mâu thuẫn, giằng xé tâm can, nỗi ám ảnh nặng nề biến thành sự sợ hãi thường xuyên trong ông Hai cùng với nỗi đau xót, tủi hổ của ông trước cái tin làng mình theo giặc=> Qua tình huống ấy tác giả cho thấy tình yêu làng yêu nước chân thành giản dị của người nông dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp
2. Tâm trạng của Ông Hai khi nghe tin làng chợ Dầu theo Việt gian
- Tin đến đột ngột, bất ngờ làm ông sững sờ, bàng hoàng “Cổ ông lão nghẹn ắng hẳn lại,da mặt tê rân rân , nước mắt giàn ra, giọng lạc đi” → Cảm xúc: đau đớn, tê tái, bẽ bàng
- Lảng chuyện cười nhạt thếch, cúi mặt mà đi → Trốn tránh vì xấu hổ và nhục nhã
- Về nhà: “Nằm vật ra giường” … “Nhìn lũ con, tủi thân, nước mắt ông lão cứ dàn ra. Chúng nó cũng là trẻ con làng Việt gian đấy ư? Chúng nó cũng bị người ta rẻ rúng, hắt hủi đấy ư? …” → Thương con
⇒ Căm giận dân làng → gọi là chúng bay → Căm ghét, khinh bỉ, nguyền rủa họ phản bội, bán nước
- Khi trò chuyện với vợ ông Hai bực bội, gắt gỏng vô cớ, đau đớn, trằn trọc thở dài rồi lo lắng → chân tay rủn ra, nín thở, lắng nghe không nhúc nhích.
⇒ Nỗi ám ảnh, sự sợ hãi, nỗi đau xót, tủi hổ trước cái tin làng mình theo giặc. Tất cả những biểu hiện ấy cho thấy tình yêu làng, tình yêu quê hương thật sâu sắc, thật chân thành ở ông Hai, và đó cũng là tình cảm của người dân cày Việt Nam gắn bó tha thiết với quê hương, xứ sở. 
* Tâm trạng của ông Hai mấy ngày sau đó:
- Suốt mấy hôm ông không dám đi đâu, chỉ ở trong nhà nghe ngóng tình hình trong sự sợ hãi, lo lắng,luôn bị ám ảnh về chuyện làng theo Tây. Cứ thấy một đám đông túm lại … ông cũng chột dạ … “thoáng nghe những tiếng Tây, Việt gian … lủi ra một góc nhà, nín thít. Thôi lại chuyện ấy rồi!”
- Gia đình ông không biết sẽ sống nhờ ở đâu, tâm trạng của ông lúc này thật bế tắc tuyệt vọng.
   + Có ý nghĩ “Hay là quay về làng” nhưng “vừa chớm nghĩ như vậy, lập tức phản đối ngay” … “nước mắt ông giàn ra. Về làng … làm nô lệ cho thằng Tây”… thế rồi ông quyết định “Làng thì yêu thật, nhưng làng theo Tây mất rồi thì phải thù”.
⇒ Tình cảm tin cách mạng, lòng yêu làng, yêu nước đã thực sự hoà quện trong tâm hồn ông. Mâu thuẫn trong nội tâm và tình thế của nhân vật dường như đã thành sự bế tắc, đòi hỏi phải được giải quyết.
- Ông Hai trò chuyện với đứa con út.
   + Muốn đứa con ghi nhớ “Nhà ta ở làng chợ Dầu”-> Tình yêu sâu nặng với làng quê.
- Tấm lòng thuỷ chung với kháng chiến với cách mạng với Cụ Hồ." Cụ Hồ muôn năm…"
- Tình cảm sâu nặng, bền vững, thiêng liêng của ông, của gia đình ông với kháng chiến, với cách mạng, ông yêu làng  yêu đất nước-> ông là người có tâm hồn ngay thẳng, trọng danh dự, yêu ghét rạch ròi
2. Tâm trạng của ông Hai khi nghe tin cải chính:
- Biết sự thật làng không theo Tây còn chiến đấu anh dũng, ông Hai tươi vui rạng rỡ hẳn lên. Ông mua quà cho con
   + Ông Hai vui mừng phấn chấn đi khoe khắp nơi, nhà ông bị Tây đốt cháy lấy làm tự hào vì đó là bằng chứng làng ông không theo Tây “vén quần lên tận bẹn mà nói chuyện về làng”-> sung sướng hả hê đến cực điểm.
→ Tình yêu làng gắn chặt với yêu nước của ông Hai thật chân thật, giản dị mà sâu sắc.

III. Tổng kết
1. Nghệ thuật.
- Xây dựng cốt truyện tâm lý.
- Nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật sâu sắc, tinh tế.
- Ngôn ngữ nhân vật sinh động, giàu tính khẩu ngữ thể hiện cá tính của nhân vật.
2. Nội dung:
* Ghi nhớ: SGK/174





Tiết 48,49:                                         LẶNG LẼ SA PA
                                                                       (Nguyễn Thành Long)
1. Đọc - Hiểu chú thích
1. Tác giả: SGK/188
1. Tác phẩm: SGK/188
a, Hoàn cảnh sáng tác: mùa hè năm 1970 - kết quả của chuyến đi lên Lào Cai của tác giả
b, Xuất xứ: Truyện rút từ tập “Giữa trong xanh” (1972)
c, Ngôi kể: Ngôi kể thứ ba (nhưng điểm nhìn của ông họa sĩ – nhân vật phụ,  tác dụng: làm nổi bật nhân vật chính)  
d, Đại ý: Cuộc gặp gỡ tình cờ giữa ông họa sĩ, cô kĩ sư với anh thanh niên
e, Bố cục: ba phần
II. Đọc – Hiểu văn bản
1.Tình huống truyện: Cuộc gặp gỡ tình cờ của mấy người khách trên chuyến xe lên Sa Pa với anh thanh niên làm công tác khí tượng trên đỉnh Yên Sơn trong 30 phút.
 Tình huống truyện đơn giản nhưng tạo điều kiện cho nhân vật chính xuất hiện tự nhiên và thể hiện qua cái nhìn và cảm xúc của các nhân vật khác.
 2.Chủ đề tác phẩm: Trong cái lặng lẽ, vắng vẻ trên núi cao Sa Pa, nơi mà nghe tên người ta chỉ nghĩ đến sự nghỉ ngơi, vẫn có bao nhiêu người đang ngày đêm làm việc miệt mài, say mê phục vụ cho đất nước.
3. Bức tranh nên thơ về cảnh đẹp Sa Pa
- Sa Pa bắt đầu với những rặng đào.
- những đàn bò lang cổ 
- Nắng len tới, đốt cháy rừng cây
- Những cây thông màu xanh của rừng
    ( nhân hóa, so sánh, ngôn ngữ đặc sắc)
->Vẻ đẹp thiên nhiên Sa Pa độc đáo, tươi sáng, thơ mộng, đầy sức sống.
4. Chân dung người lao động bình thường nhưng phẩm chất rất cao đẹp.
a. Nhân vật anh thanh niên
- Hoàn cảnh sống và làm việc:
+ Làm khí tượng kiêm vật lí địa cầu.
+ Sống một mình trên đỉnh núi, bốn bề chỉ cây cỏ và mây mù lạnh lẽo.
 Gian khổ nhất là phải vượt qua sự cô đơn, vắng vẻ.
- Suy nghĩ:	
+ Suy nghĩ về cuộc sống: sống gắn bó với sự nghiệp của đất nước.	
+ Suy nghĩ về công việc: 
. Nhận thức được ý nghĩa công việc mình làm.
. Coi công việc là bạn
. Hạnh phúc khi được làm việc và cống hiến.
 Sự gắn bó, lòng yêu nghề 
=> Chính những suy nghĩ đẹp đã khiến anh thêm yêu cuộc sống và con người, giúp anh có thêm nghị lực để vượt lên, để sống đẹp đầy ý nghĩa.
- Lối sống
+ Sắp xếp nhà cửa ngăn nắp, gọn gàng, khoa học.
+ Đọc sách.
+ Trồng hoa, nuôi gà.
 Sống có văn hóa, có tâm hồn.
- Thái độ đối với mọi người:	
+  Thân thiện với bác lái xe, gửi vợ bác lái xe củ tam thất.
+ Đón tiếp khách nồng nhiệt, ân cần chu đáo: tặng hoa, mời trà, vui vẻ trò chuyện
+ Từ chối khi thấy bác họa sĩ vẽ mình, giới thiệu người khác xứng đáng hơn.
+ Quý trọng thời gian gặp gỡ: đếm từng phút, tiếc rẻ khi chỉ còn năm phút.
+ Xúc động khi chia tay: quay mặt đi, tặng làn trứng, không dám tiễn khách dù chưa đến giờ “ốp”.
 Chân thành, cởi mở, hiếu khách, khiêm tốn.
=> Anh thanh niên là hình ảnh tiêu biểu cho những con người ở Sa Pa, là chân dung con người lao động mới trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.
b) Những nhân vật khác:
- Ông họa sĩ: Người từng trải, yêu cuộc sống, có những suy nghĩ sâu sắc về nghệ thuật, về con người.
- Cô kĩ sư: Xúc động trước cuộc sống và tâm hồn của anh thanh niên.
- Bác lái xe: Cởi mở, vui tính.
 Lòng yêu mến, cảm phục những con người sống và làm việc lặng lẽ, quên mình, cống hiến sức lực và trí tuệ cho nhân dân, Tổ quốc.

1. Tổng kết
Ghi nhớ: Sgk/189

Tiết 50 - 51:                      CHIẾC LƯỢC NGÀ
                                                        (Nguyễn Quang Sáng)
I. Đọc – Hiểu chú thích
1. Tác giả: Chú thích - sgk - T201
2. Tác phẩm 
a. Hoàn cảnh sáng tác: Sáng tác năm 1966, được in trong tập truyện cùng tên “Chiếc lược ngà”
b. Vị trí: là đoạn trích thuộc phần giữa của truyện
c. Thể loại: Truyện ngắn
d. Phương thức biểu đạt: Tự sự kết hợp miêu tả, biểu cảm
e. Bố cục: 2 phần
II. Đọc – hiểu văn bản
1. Tình huống truyện: 
- Tình huống 1: Hai cha con ông Sáu gặp nhau sau tám năm xa cách nhưng bé Thu không nhận cha, đến khi hiểu ra thì ông Sáu phải đi.
-Tình huống 2: Ông Sáu làm cây lược ngà tặng con nhưng chưa kịp trao thì hi sinh. Trước khi hi sinh, chỉ kịp trao lược cho đồng đội nhờ chuyển cho con.
=> Tạo tình huống éo le, cốt truyện mang yếu tố bất ngờ nhằm tố cáo chiến tranh và thể hiện tình cha con mãnh liệt.
2. Nhân vật bé Thu
a.Trước khi nhận ba
*Khi gặp ông Sáu
- Hành động: Giật mình, tròn mắt nhìn, thét lên
- Thái độ: ngơ ngác, lạ lùng, mặt tái đi
-> Cử chỉ nhanh, biến đổi mạnh=> Ngờ vực, sợ hãi.
*Hai ngày sau
- Nói trống không, hất trứng cá, bỏ về nhà ngoại
-> Cự tuyệt quyết liệt, gan lì, ương bướng, cương quyết không nhận ba
b. Khi nhận ba
+ Khi hiểu ra, tình cảm tự nhiên của bé Thu được thể hiện qua tiếng gọi ba đầu tiên+ hành động-> Tình yêu thương dồn nén, mãnh liệt, xúc động trào dâng
 (Miêu tả dáng vẻ, lời nói, hành động để bộc lộ nội tâm, kết hợp bình luận)
=> Bé Thu là một em bé rất ngây thơ, hồn nhiên song cũng có cá tính mạnh mẽ, yêu ghét rõ ràng, tình cảm với ba chân thành, sâu sắc.
=> Tình cảm sâu sắc, nồng nàn, mãnh liệt, tự hào về ba.
=> Nhà văn am hiểu tâm lí trẻ thơ, với tấm lòng yêu thương, trân trọng.
3. Nhân vật ông Sáu
a. Khi gặp con.
- Hoàn cảnh: Xa nhà tám năm, về thăm nhà ba ngày.
- Tình người cha cứ nôn nao, không đời xuồng cập bến, nhảy thót lên, bước vội vàng; khom người đưa tay chờ, giọng run run =>Lòng khao khát, mong chờ được gặp con.
b. Trong những ngày đoàn tụ.
- Con gái không nhận ba -> Đứng sững, mặt sầm lại, tay buông xuống như gãy
- Không đi đâu xa, vỗ về, ngồi im, giả vờ không nghe, khe khẽ lắc đầu ->Khao khát mong con gọi “ba”
- Gắp trứng cá cho con, con hất ra-> Đánh con -> Hành động bột phát do nóng giận trước sự bướng bỉnh của con.
(Nghệ thuật: Xây dựng tâm lí nhân vật)
=> Yêu thương con mãnh liệt, nhưng chưa được con đền đáp, bất lực trước sự ương ngạnh của con.
c. Trong buổi chia tay
- Chỉ đứng nhìn, đôi mắt trìu mến lẫn buồn rầu
- Khi con gái gọi “ba”: Ôm con ríu rít, lau nước mắt, hôn lên mái tóc, an ủi con.
=>Trong giây  phút cuối cùng ngắn ngủi, quý giá, tình cảm của người cha mới được đền đáp.
d. Những ngày ở căn cứ.
- Ân hận vì trót đánh con ; Vui mừng khi tìm được ngà làm lược ->làm lược; Ngắm nghía, mài lên tóc ; Cố sức trao lược cho bác Ba
(Liệt kê, so sánh kết hợp bình luận)
=>Ông Sáu là một người cha chịu nhiều mất mát, thiệt thòi, yêu thương con tha thiết ; một người lính hết lòng vì Tổ quốc.
III. Tổng kết (ghi nhớ - sgk – 202)
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